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BÀI 15: THUẬT TOÁN
Môn: Tin học	 lớp: 6(tiết 2)
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ: 
- Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ.
- Biết thuật toán có thể được mô tả dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về thuật toán, ví dụ minh họa cách mô tả thuật toán.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
– Nhận biết được thuật toán.
– Phân biệt được hai cách mô tả thuật toán.
– Nêu được ví dụ minh hoạ thuật toán. 
– Nêu được ví dụ minh hoạ cách mô tả thuật toán.
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:      
1. Hoạt động 1: Mở đầu(7p)
a) Mục tiêu
- HS nhớ lại khái niệm thuật toán, khái niệm đầu vào và đầu ra của thuật toán.
[bookmark: bookmark12]b) Nội dung:
- Tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn?
c) Sản phẩm:
- Kết quả điểm của các nhóm. Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
Trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia lớp làm 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ , cử 4 tổ trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được sử dụng thẻ (đúng hoặc sai) để trả lời trong tối đa 3 giây. Em nào vi phạm luật là loại kết quả câu hỏi đó. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Mỗi tổ chọn ra 1 bạn chơi cho đội của mình.
- Nghe giáo viên đọc câu hỏi rồi trả lời bằng cách giơ thẻ đúng hoặc sai.
- Gv đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
* Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
* Kết luận, nhận định:
Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	Câu hỏi và đáp án 
Câu 1: Thuật toán có đầu vào là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán đúng hay sai?
Đáp án : Sai
Câu 2: Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho đúng hai sai?
Đáp án : Đúng
Câu 3: Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b:
Đầu vào là 2 số a và b đúng hay sai?
Đáp án : Đúng
Câu 4: Có thể giải 1 bài toán không theo trình tự đúng hay sai?
Đáp án : Sai.
Câu 5: Quy trình giải 1 bài toán là 1 thuật toán đúng hay sai?
Đáp án : Đúng.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới(15p)
Hoạt động 2.1. Mô tả thuật toán
a) Mục tiêu
- Huy động kiến thức đã có của HS về cách trình bày, mô tả một vấn đề để từ đó GV dẫn dắt vào kiến thức mới là các cách mô tả thuật toán, sơ đồ khối của thuật toán.
b) Nội dung:
 - Học sinh tìm hiểu các cách để mô tả thuật toán.
 - Nắm được kiến thức mới về các quy ước trong sơ đồ khối mô tả thuật toán.
c) Sản phẩm:
- Mô tả được thuật toán bằng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp. 
- Chia nhóm HS.(Mỗi nhóm 4 em).
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 12 phút.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS ngồi theo vị trí phân chia của GV.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
* Báo cáo, thảo luận
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
* Kết luận, nhận định
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
	* Câu hỏi thảo luận :
Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, các em còn biết cách nào khác không?vì sao?
* Dự kiến kết quả trả lời câu hỏi:
Ngoài cách mô tả thuật toán bằng việc dùng ngôn ngữ tự nhiên để liệt kê các bước, người ta còn mô tả thuật toán bằng cách sử dụng sơ đồ khối.
* Nội dung kiến thức:
Có 2 cách để mô tả thuật toán: dùng ngôn ngữ tự nhiên để liệt kê và sơ đồ khối. Ví dụ gấp hình trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc theo các bước ở phần khởi động là mô tả thuật toán ở dạng liệt kê bằng ngôn ngữ tự nhiên. 
Sơ đồ khối của thuật toán gồm 1 số hình mô tả các bước và đường có mũi tên để chỉ trình tự các bước của thuật toán. 
Câu hỏi trắc nghiệm:
1.Câu nào sau đây sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán:
A. Hướng mũi tên cho thấy hướng đi trong sơ đồ khối
B. Mũi tên được sử dụng để biểu diễn trình tự thực hiện
C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối
2.Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với một mục ở cột bên trái khi nói về sơ đồ khối của thuật toán( SGK trang 72)
Đáp án: 1:C
2:1-a, 2-c, 3-b, 4-d


3. Hoạt động 3: Luyện tập(12p)	
a) Mục tiêu:  	
- Vận dụng kiến thức về 2 cách mô tả thuật toán để giải bài tập và vẽ được sơ đồ khối.
b) Nội dung: 
- Học sinh trả lời câu hỏi 2 và 3 trong phần luyện tập.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
Trò chơi đường lên đỉnh Olympia:
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Cả lớp cùng tham gia trả lời câu hỏi qua 5 vòng thi, giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, với 5 vòng thi tương ứng với 5 câu hỏi:
Vòng 1 khởi động(câu 1&câu 2)
Vòng 2 vượt chướng ngại vật(câu 3)
Vòng 3 tăng tốc(câu 4)
Vòng 4 về đích(câu 5)
Yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được giơ tay để trả lời. Em nào vi phạm luật là loại kết quả câu hỏi đó. 
Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa ra đáp án đúng hoặc sai.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Cả lớp tập chung nghe giáo viên đọc câu hỏi rồi trả lời bằng cách giơ tay trả lời.
- Gv đọc đáp án nếu đúng HS sẽ nhận 1 phần quà từ giáo viên nếu sai sẽ nhường quyền trả lơì lại cho bạn khác.
* Kết luận, nhận định:
- Mỗi câu trả lời đúng HS sẽ được nhận 1 phần thưởng từ giáo viên.
.


	* Dự kiến sản phẩm:
Câu hỏi 1: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và cho biết sơ đồ hình khối mô tả thuật toán gì?
Câu hỏi 2: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và xác định đầu vào của thuật toán.
Câu hỏi 3: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và xác định đầu ra của thuật toán. 
Câu hỏi 4: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê.
[image: ]
Câu hỏi 5: Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong hình 6.4 để được thuật toán tính trung bình cộng của hai số a và b.
[image: ]

Đáp án:
Câu hỏi 1: Sơ đồ khối mô tả thuật toán tính tổng 2 số a và b
Câu hỏi 2: Đầu vào: hai số a, b.
Câu hỏi 3: Đầu ra: tổng của hai số a, b.
Câu hỏi 4: Mô tả thuật toán theo cách liệt kê là:
+ Nhập giá trị a, giá trị b
+ Tính Tổng ← a + b.
In ra màn hình giá trị Tổng.
Câu hỏi 5:Theo thứ tự 1-3-2-4-6-5

 


[bookmark: _GoBack]4. Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng 1 thuật toán (làm sữa chua xoài) trong đời sống. Xác định đầu vào, đầu ra; các bước thực hiện và dùng sơ đồ khối để vẽ lại.
- Ứng dụng vào học tập: Mô tả thuật toán tính điểm TB 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ bằng cách liệt kê và sơ đồ khối.
- Thử tìm một thuật toán để giải quyết trong cuộc sống quanh ta: Thức dạy buổi sáng, chế biến món ăn,…
b) Nội dung:
	[image: ]
	[image: ]


c) Sản phẩm:
- Kết quả thu được đó là HS chỉ ra được đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện của các thuật toán.
- Liệt kê các bước và vẽ sơ đồ khối.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm,các nhóm thảo luận câu hỏi  và thực hiện vào bảng nhóm trong thời gian 5 phút.
Mỗi nhóm sẽ nhận 1 câu hỏi trong phiếu bài tập cô giáo phát. Nhóm 1 và 3 sẽ trả lời câu hỏi 1 nhóm 2 và 4 sẽ trả lời câu hỏi 2.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi và hướng dẫn các nhóm hoạt động khi cần.
* Báo cáo, thảo luận:
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại.
* Kết luận, nhận định:
- Gv nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm. 





























	* Dự kiến sản phẩm
Phiếu bài tập:
Câu hỏi 1: Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành kem sữa chua xoài như hình 6.5. Phần hướng dẫn làm kem sữa chua xoài gồm 7 bước là một thuật toán. Em hãy xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán làm kem sữa chua xoài.
[image: ]

Câu hỏi 2: Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành kem sữa chua xoài như hình 6.5 Em hãy dùng sơ dồ khối để thể hiện thuật toán đó.
[image: ]

Đáp án:
Câu 1: Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán làm kem sữa chua xoài:
Đầu vào: xoài,sữa chua,mật ong
Đầu ra: kem sữa chua xoài
Câu 2: Sơ đồ khối:













Bắt đầu

Cho xoài vào tô
Lấy 250g xoài, 100g sữa chua, 1 thìa café mật ong

Nghiền nát xoài
Cho mật ong và sữa chua vào tô
Trộn đều hỗn hợp
Cho hỗn hợp vào khuôn làm kem
Đặt khuôn làm kem vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 4 tiếng
Kem sữa chua xoài
Kết thúc
ắt đầu



























Hướng dẫn về nhà: 
- Học sinh thực hiện những bài tập còn lại trong phần luyện tập và vận dụng.
- Xem trước nội dung bài 16 Cấu trúc rẽ nhánh.
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1. Ban An da stra cong thirc Iam kem sira
chua dwa hdu thanh céng thirc 1am kem
sira chua xoai nhu Hinh 6.5.

a) Phan huéng dan lam kem sira chua xoai
gom 7 budc la mét thuat toan. Em hay xac
dinh d4u vao va dau ra cla thuat toan lam
kem s(ra chua xoai.

b) Em hay dung so dé khéi dé thé hién thuat
toan do.

2. Em hay mé ta thuét toan tinh diém trung
binh ba mén Toan, Ng Van, Ngoai ngir theo
hai cach: liét ké cac budc va so dd khéi.

3. Em hay néu vi du vé thuat toan giai quyét
mét nhiém vu trong thyc té. Hay xac dinh
dau vao, dau ra va cac buéc thuc hién
thuét toan dé giai quyét nhiém vu do.
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Kem sifa chua xoai
Nguyén liéu
Xoai: 2509
Stia chua: 100 g
Matong: 1 thia ca phé
Dyng cy

1toto
4khuon lam kem

Huéng din

© Cho xodi vao té.

© Nghién nat xoai.

© Cho sita chua va mat ong vao to.
@ Tron déu hdn hop.

‘© Cho hdn hop vao khudn lam kem.
‘@ D3t khudn kem vao ngan da ti lanh
trong thasi gian it nhit 4 tiéng.

' Liy kem ra thuding thic.
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Matong: 1 thia ca phe
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Huéng din

© Cho xodi vao to.

@ Nghién nat xodi.

© Cho sita chua va it ong vo to.

© Tron déu hdn hop.

© Cho hén hop vao khudn lam kem.
@ D3t khuon kem vao ngan datilanh
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Hinh 6.5. Cong thirc lam kem sira chua x0di
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Hinh 6.3. So db khdi
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Hinh 6.4. Cac hinh trong so d6 khi biéu dién thugt toén tinh trung binh
céng cia hai s6




